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Danh sách mẫu C/O theo FTA
vn.thuong-mai-hai-quan.xuat-xu-hang-hoa-fta.danh-sach-mau-c-o-theo-fta
Danh mục 17 mẫu C/O ưu đãi gắn với các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia, đối chiếu 
danh mục thủ tục hiện hành và phụ lục quy định của Bộ Công Thương.
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ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ MẪU C/O FTA HIỆN HÀNH

18
mẫu
Đến 08/10/2026

DỮ LIỆU

C/O mẫu D
Số hiệu: Thông tư 19/2020/TT-BCT

C/O mẫu E
Số hiệu: Thông tư 12/2019/TT-BCT

C/O mẫu AI
Số hiệu: Thông tư 15/2010/TT-BCT

C/O mẫu AK
Số hiệu: Thông tư 49/2025/TT-BCT

C/O mẫu AJ
Số hiệu: Thông tư 37/2022/TT-BCT

C/O mẫu AANZ
Số hiệu: Thông tư 31/2015/TT-BCT; Thông tư 44/2025/TT-BCT

C/O mẫu AHK
Số hiệu: Thông tư 21/2019/TT-BCT

C/O mẫu RCEP
Số hiệu: Thông tư 05/2022/TT-BCT

C/O mẫu EUR.1
Số hiệu: Thông tư 14/2026/TT-BCT
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C/O mẫu EUR.1 UK
Số hiệu: Thông tư 02/2021/TT-BCT

C/O mẫu CPTPP
Số hiệu: Thông tư 03/2019/TT-BCT

C/O mẫu EAV
Số hiệu: Thông tư 21/2016/TT-BCT

C/O mẫu VN-CU
Số hiệu: Thông tư 08/2020/TT-BCT

C/O mẫu VC
Số hiệu: Thông tư 31/2013/TT-BCT

C/O mẫu VK
Số hiệu: Thông tư 40/2015/TT-BCT

C/O mẫu VJ
Số hiệu: Thông tư 10/2009/TT-BCT

C/O mẫu VI
Số hiệu: Thông tư 11/2024/TT-BCT

C/O mẫu UAE-VN
Số hiệu: Thông tư 24/2026/TT-BCT   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-05

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.08
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Tổng cục Hải quan
Bộ Công Thương — Bộ Công Thương (Thông tư 41/2015/TT-BCT & Thông tư sửa đổi)
https://moit.gov.vn
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 40/2025/TT-BCT và Phụ lục I danh sách các mẫu C/O do Cục Xuất 
nhập khẩu cấp
https://vbpl.vn/bovanhoathethao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=178804
Bộ Công Thương — Bản tổng hợp lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến
https://moit.gov.vn/upload/2005517/20260415/2026_4_14_Danh_muc_TTHC_FN_6eb02.pdf
Bộ Công Thương, Hệ thống EcoSys — Văn bản pháp quy về xuất xứ hàng hóa
https://ecosys.gov.vn/Homepage/DocumentView.aspx
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 26/2026/TT-BCT và phụ lục thay thế danh mục mẫu C/O
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218236&pageid=27160&typegroupid=6
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 24/2026/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Việt Nam–UAE
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=218035&pageid=27160&typegroupid=6
Thư Viện Pháp Luật — Bảng tổng hợp mẫu C/O và cơ quan cấp theo Thông tư 26/2026/TT-BCT
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ho-tro-phap-luat/bang-tong-hop-cac-mau-co-tu-182026-va-co-quan-cap-giay-chung-nhan-xuat-xu-hang-
hoa-theo-thong-tu-26-282006.html
Bộ Công Thương — Báo cáo chung giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa
https://moit.gov.vn/tin-tuc/bao-cao-chung-ve-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-ve-xuat-xu-hang-hoa.html
Thư Viện Pháp Luật — Bảng tổng hợp các mẫu C/O và cơ quan cấp theo Thông tư 26/2026/TT-BCT
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=218236&pageid=27160
Bộ Công Thương — Thông tư số 14/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ trong EVFTA
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thong-tu-so-14-2026-tt-bct-ngay-25-thang-3-nam-2026-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-quy-dinh-quy-tac-xuat-xu-
hang-hoa-trong.html
Bộ Công Thương — Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ trong CEPA Việt Nam - UAE
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thong-tu-so-24-2026-tt-bct-ngay-5-5-2026-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-quy-dinh-quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-
trong-hiep-dinh-.html
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